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number Email Campus

GIẢI NHÌ: 01 GALAXY J1 (2016)

1 D53458 D5-168560@internet Trần Phước Thọ 0164****265 tho6300@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM

GIẢI BA: LOA BLUETOOH CLOUD FOX BS7

2 D01480 D5-170150@internet Nguyễn thị mỹ trâm 0168****476 Mytram160895@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM
3 D02094 D5-164520@internet Nguyễn phước 0168****428 phuocnguyen7773@gmail.com Cao Đẳng Công Thương

GIẢI TƯ: PIN XIAOMI 5000 mAh

4 d53159 d5-171526@internet phạm thị ngọc thảo 0128****180 phamthingocthao1881612@gmail.com Cao Đẳng Công Thương
5 D12370 D5-169783@internet NGUYỄN THỊ HIỀN 0167****939 nguyenhien.nl17@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM
6 M72292 M70-020580@internet Đặng Bảo Hạnh Nguyên 096****115 nguyen0966442115@gmail.com Đại Học Tôn Đức Thắng TP. HCM
7 d98724 d5-166360@internet nguyen thi thu phuong 0163****498 thuphuongpk81@gmail.com
8 M15039 M100-051573@internet Nguyễn Đình Huy 098****380 huynguyen9198a@gmail.com Đại Học Thủy Lợi Bình Dương
9 d84012 d5-168846@internet Huỳnh Văn Lạc 0165****254 15112062@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
10 D33409 D5-172605@internet Hoàng Tấn Tuấn 0167****336 Hoangtantuan336.th@gmail.com Học Viện Hàng Không Việt Nam
11 M19172 M100-050438@internet Nguyen thi thanh hang 098****421 14163084@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
12 D11733 D5-173477@internet Nguyễn Thị Minh Trang 0167****119 14111997nguyenthiminhtrang@gmail.com Đại học Lao Động Xã Hội TP. HCM
13 M14482 M100-051232@internet Nguyễn Đăng Anh 090****511 Anhnguyentp209@gmail.com

GIẢI NĂM: TAI NGHE EP AWEI Q12I

14 D32825 D5-166913@internet Danh Sà Náp 097****082 14124164@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
15 D59581 D5-183431@internet Phạm Anh Bảo 0128****786 nidupl93@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM
16 D14371 d5-168957@internet Mai Thị Kim Nhiên 0162****756 13149281@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
17 D69417 D5-173205@internet Phạm Anh Thư 0163****194 anhthu.ha1712@gmail.com Đại học Lao Động Xã Hội TP. HCM
18 D72761 D5-165812@internet Trịnh Thị Thêu 097****467 Theuvi1996@gmail.com Cao Đẳng Công Thương
19 D78655 D5-184236@internet Tạ Gia Bảo 0164****258 bao.tri.123@gmail.com Cao Đẳng Điện Lực TP. HCM
20 D84170 D5-172969@internet Nguyễn Thị Tường Vy 097****613 nguyenthituongvy25@gmail.com Đại học Lao Động Xã Hội TP. HCM

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: USB UCV

21 M13184 M100-053551@internet Đoàn Thị Mỹ Linh 0163****701 Doanthimylinhvivo@gmail.com Đại học Lao Động Xã Hội TP. HCM
22 D33703 d5-168124@internet Đỗ Thị Huyền Trang 098****537 15115172@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
23 D87250 D5-172655@internet Hoàng Tấn Tuấn 0167****336 Hoangtantuan336.th@gmail.com Học Viện Hàng Không Việt Nam
24 D61036 D5-169746@internet Huỳnh Ý Như 091****468 hynhu95@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM
25 D44669 D5-167207@internet Trương Thị Hà 0169****734 16111047@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
26 D81203 D5-169787@INTERNET VÕ THỊ LỆ PHÚC 096****583 13115083@ST.HCMUAF.EDU.VN Đại học Nông Lâm TP. HCM



27 D86630 D5-171190@internet Pham Thi phương 
Quỳnh 096****244 16120213@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM

28 D06796 D5-169721@internet Ngô Thị Thư 0169****090 ngothu667@gmail.com.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM

29 D70756 D5-166995@internet Trần Nguyễn Hoài 
Thương 0162****625 16124255@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM

30 D91178 d5-171371@internet Nguyễn Thị Mỹ Yến 093****023 yennguyen13dy@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM
31 D71588 D5-165474@internet Cao Bùi Trường Giang 0165****092 caobuitruonggiang2509@gmail.com Cao Đẳng Công Thương
32 D27443 D5-173725@internet Nguyễn Trung Mỹ Hân 016****105 nguyentrungmyhan@gmail.com Đại học Lao Động Xã Hội TP. HCM
33 D65805 D5-168761@internet Thạch Hà Nhi 0163****890 hanhi1209@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM
34 M10201 M100-052086@internet MẠCH VĂN ĐỨC 096****472 machduc1c3@gmail.com Đại học Lao Động Xã Hội TP. HCM
35 D61721 D5-173068@internet Phạm Chí Truyền Thông 091****267 Phamchjtruyenthong@gmail.com Đại học Lao Động Xã Hội TP. HCM
36 D00230 D5-167961@internet Nguyễn chı ́nguyễn 097****946 Chinguyen2222@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM

37 D47577 D5-171817@internet dotandung7976@gmail.c
om 0164****976 dotandung7976@gmail.com Cao Đẳng Công Thương

38 D00544 D5-168404@internet Nguyễn Văn Hậu 0168****337 16116062@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
39 D47322 D5-165697@internet Trần Huyền Trân 0164****786 Tranhuyentran16698@gmail.com Cao Đẳng Công Thương

40 D83773 D5-161984@internet H Sia bya 0163****760 Siabya96@gmail.com.vn Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương 
Nha Trang

41 M19700 M100-051565@internet Đỗ Hưng Thịnh 0165****521 dohoangthinh007@gmail.com Đại Học Thủy Lợi Bình Dương

42 D23184 D5-161595@internet nguyễn thị thuỳ 098****041 nguyenthithuy22496@gmail.com Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương 
Nha Trang

43 d36513 d5-166777@internet trương công phi 096****037 15125172@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
44 M66379 YD60-020337@internet Phan Vũ Hồng Hải 097****457 phanhai2005@gmail.com Đại Học Y Dược TP. HCM
45 d71394 d5-172203@internet phung van nghia 090****703 phungvannghia@gmail.com Cao Đẳng Điện Lực TP. HCM
46 D29689 d5-166965@internet Thị Kim Thanh 096****067 thikimthanh95@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM
47 d49022 d5-172206@Internet tran thanh dat 097****391 tranthanhdat97er@gmail.com Cao Đẳng Điện Lực TP. HCM
48 D65353 D5-165572@internet Trần Thị Huỳnh Hương 0169****358 trhuong9997@gmail.com Cao Đẳng Công Thương
49 M62720 yd60-020244@internet pham thi phuong 0164****306 thiphuong0096@gmail.com Đại Học Y Dược TP. HCM
50 M16113 M100-051625@internet Phan văn nhựt 0124****802 Nguyenbakhang147@yahoo.com.vn Cao Đẳng Điện Lực TP. HCM
51 D74064 D5-165548@internet Nguyen thanh vinh 0163****716 Tv01216515984@gmail.com
52 M67235 Yd60-020248@internet Nguyễn Gia Tuấn 098****397 nguyengiatuan1404@gmail.com
53 D99810 d5-170437@internet Lê Nguyễn Kim Ngân 093****529 14117066@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
54 D21891 D5-183568@internet trần duy 0125****227 15127023@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
55 D38314 D5-174800@internet trần duy 0125****227 15127023@st.hcmuaf.edu.vn Đại học Nông Lâm TP. HCM
56 D94671 D5-166032@internet Phạm chí công 0123****858 Chicong98@gmail.com Cao Đẳng Công Thương
57 d38667 d5-165257@internet thuận nguyệt quế 0165****296 thuanque26@gmail.com Cao Đẳng Công Thương
58 D86246 D5-192817@internet Dương Ánh Linh 090****723 anhlinh.hr@gmail.com Đại học Lao Động Xã Hội TP. HCM
59 M11099 M100-051242@internet M11099 098****193 Laiquang1611@gmail.com Đại Học Thủy Lợi TP. HCM
60 D68202 D5-183554@internet nguyễn thanh phong 0165****646 thanhphongmh98@gmail.com Đại học Nông Lâm TP. HCM


